	Câu số 1
[bookmark: _GoBack]Hàm nào sai trong các hàm số sau?
A. =MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia
B. =INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia
C. =AVERAGE(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số
D. =MIN(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số
B

	Câu số 2
Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?
A. #=
B. #
C. <>
D. ><
D

	Câu số 3
Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nêu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?
A. E7*F7/100
B. E6*F6/100
C. B6*C6/100
D. E2*C2/100
B

	Câu số 4
Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
A. Địa chỉ tham chiếu không có thực
B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
D

	Câu số 5
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
A. #NAME!
B. #VALUE!
C. #N/A!
D. #DIV/0!
A

	Câu số 6
Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?
A. Shift – Home
B. Tab – Home
C. Ctrl – Home
D. Ctrl – Shift – Home
C

	Câu số 7
Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
A. B$1:D$10
B. $B1:$D10
C. B$1$:D$10$
D. $B$1:$D$10
D

	Câu số 8
Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?
A. SUMIF
B. IFSUM
C. SUM
D. COUNTA
A

	Câu số 9
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?
A. #VALUE!
B. Tin hoc
C. 2008
D. Tin hoc2008
A

	Câu số 10
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?
A. 0
B. 5
C. #VALUE!
D. #DIV/0!
D

	Câu số 11
Để bảo vệ một sheet bằng password, ta phải vào :
A. Review chọn Protect Sheet
B. View chọn Protect Sheet
C. Formulas chọn Protect Sheet
D. Data chọn Protection chọn Protect Sheet
A

	Câu số 12
Địa chỉ B$3 là địa chỉ
A. Tương đối
B. Tuyệt đối
C. Hỗn hợp
D. Biểu diễn sai
C

	Câu số 13
Để đóng (tắt) một sổ bảng tính (workbook) đang mở mà không đóng chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách nào trong số các cách dưới đây?
A. Vào File, chọn Close
B. Vào File, chọn Exit
C. Vào File, chọn Quit
D. Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) ở góc phải trên cùng của cửa sổ.
A

	Câu số 14
Để biểu diễn số liệu dạng phần trăm, sử dụng biểu đồ kiểu nào dưới đây là hợp lý nhất:
A. Biểu đồ cột đứng (Column)
B. Biểu đồ phân tán XY (XY Scatter)
C. Biểu đồ đường gấp khúc (Line)
D. Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie)
D

	Câu số 15
Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím bạn chọn:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space
D. Cả hai cách thứ nhất và thứ 3 đều được
A

	Câu số 16
Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thẻ File, chọn lệnh:
A. Open
B. Save
C. Save As
D. Send To
C

	Câu số 17
Cửa sổ Excel thuộc loại:
A. Cửa sổ ứng dụng
B. Cửa sổ tư liệu.
C. Cửa sổ thư mục.
D. Tất cả đều đúng.
A

	Câu số 18
Trên thẻ lệnh của Cửa sổ Excel có thẻ lệnh khác với Cửa sổ Word đó là :
A. Add-Ins
B. Data
C. Filter
D. Subtotal
B

	Câu số 19
Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm
A. Input Line
B. Formula Bar
C. Cell Reference
D. Status bar
B

	Câu số 20
Ký tự nào sau đây không thuộc nhóm các ký tự kiểu số trong MS Excel
A. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -
B. o
C. $ ( )
D. % E
B

	Câu số 21
Trong MS Excel, phát biểu nào sau đây về đối tượng Chart là đúng
A. Trục X còn có tên gọi là trục "Value" (giá trị) và trục Y còn có tên gọi là trục "Category" (phân loại)
B. Trục X còn có tên gọi là trục "Category" (phân loại) và trục Y còn có tên gọi là trục "Value" (giá trị)
C. Trục X và Y đều có cùng tên gọi là trục Category
D. Trục X và Y đều có tên gọi là trục Value
B

	Câu số 22
Trong MS Excel, một trong các cách sau đây dùng để hiệu chỉnh nội dung của một cell:
A. Nhắp chọn một cell và nhấn phím F2
B. Nhắp đúp chuột vào một cell
C. Chọn một cell và nhắp chuột vào nội dung tại thanh Formula Bar
D. Tất cả đều đúng
D

	Câu số 23
Địa chỉ ô như thế nào sau đây là đúng
A. 1A
B. AA1
C. $1$A
D. Cả ba địa chỉ trên đều đúng
B

	Câu số 24
Công thức nào dưới đây là đúng:
A. =SUM(A1);SUM(A7)
B. =SUM(A1):SUM(A7)
C. =SUM(A1-A7)
D. =SUM(A1:A7)
D

	Câu số 25
Muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây: 
A. Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL() 
B. Hàm TOTAL(SUM)/SUM()
C. Hàm Medium()
D. Hàm Average()
D

	Câu số 26
Bạn hãy chỉ ra kết quả đúng của dòng công thức sau = "Hoa"&"Hồng":
A. Hoa&Hồng
B. HoaHồng
C. FALSE
D. Hoa Hồng
B

	Câu số 27
Sau khi thực hiện lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần, thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng:
A. A010 - A100 - A011
B. A010 - A011 - A100
C. A100 - A010 - A011
D. A011 - A010 - A100
B

	Câu số 28
Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì
A. Theo chiều nằm ngang
B. Theo chiều thẳng đứng
C. Theo chiều nghiêng
D. Cả 3 kiểu trên
D

	Câu số 29
Để thực hiện công việc ghi lưu nội dung của bảng tính vào máy tính, bạn hãy cho biết tổ hợp phím tắt nào dưới đây đáp ứng được điều này ?
A. Tổ hợp phím Ctrl + O
B. Tổ hợp phím Ctrl + A
C. Tổ hợp phím Shift + S
D. Tổ hợp phím Ctrl + S
D

	Câu số 30
Tổ hợp phím nào dưới đây thực hiện việc tạo mới một bảng tính
A. Tổ hợp phím Shift + Ctrl + N
B. Tổ hợp phím Ctrl + N
C. Tổ hợp phím Ctrl + A
D. Tổ hợp phím Ctrl + O
B

	Câu số 31
Để đóng (tắt) bảng tính (workbook) đang mở, bạn hãy cho biết cách nào trong các cách dưới đây không đáp ứng được điều này ? 
A. Vào File, chọn Close
B. Vào File, chọn Exit
C. Vào File, chọn Quit
D. Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) ở góc phải trên của cửa sổ
C

	Câu số 32
Để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào 
A. Alt
B. Shift
C. Ctrl và Shift 
D. Ctrl
D

	Câu số 33
Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm thì xếp loại không đạt. Theo bạn, công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)
A. =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")
B. =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")
C. =IF(G6=<5,"Đạt","Không đạt")
D. =IF(G6>5,"Đạt","Không đạt")
B

	Câu số 34
Để nhanh chóng xem các thí sinh xếp loại "xuất sắc" bạn bôi đen toàn bộ vùng có chứa dữ liệu cần xem rồi sử dụng công cụ gì trong số các công cụ sau:
A. Vào Quick view, chọn mức "xuất sắc"
B. Vào thẻ Data, chọn Validation 
C. Vào thẻ View, chọn mức "xuất sắc" 
D. Vào thẻ Data, chọn Filter - Autofilter
D

	Câu số 35
Trên thẻ Home của thanh công cụ Riboon trong MS Excel 2010, biểu tượng [image: http://www.baitap123.com/editor/fileman/Uploads/tracnghiemtonghop/Tinhoc/2%20-%20Copy%201.jpg] (Increase Decimal)có ý nghĩa .... cho vùng dữ liệu được lựa chọn
A. Tăng số lẻ thập phân và làm tròn số
B. Giảm số lẻ thập phân và làm tròn số
C. Làm tròn số và lấy 2 số lẻ thập phân
D. Định dạng số theo kiểu phân lớp
A

	Câu số 36
Trong MS Excel 2010, giả sử vùng giá trị từ B4 đến B20 chứa cột Họ và tên sinh viên. Với yêu cầu bài toán "Tính tổng số lượng sinh viên có trong danh sách" thì công thức sẽ là gì?
A. =COUNTA(B4:B20)
B. =COUNT(B4:B20)
C. =SUM(B4:B20)
D. Tất cả đều sai
A

	Câu số 37
Trong MS Excel 2010, thành phần thứ 3 trong hàm VLOOKUP là gì?
A. Bảng dò
B. Bảng trị dò
C. Cột tham chiếu để lấy kết quả
D. Dòng tham chiếu để lấy kết quả
C

	Câu số 38
Khi nhập giá trị ngày 21/08/2009 mà MS Excel KHÔNG tự động canh phải nội dung thì trường hợp này có nghĩa là gì?
A. Máy tính thiết lập cách nhập ngày theo kiểu tháng/ ngày/ năm
B. Tự động canh trái vì nó là kiểu số
C. Đây là một giá trị ngày không hợp lệ
D. Sử dụng sai ký hiệu phân cách ngày tháng
A

	Câu số 39
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong MS Excel 2010, để lập trình công thức tính toán thì phải bắt buộc nhập dấu = ở đầu
B. Tất cả các hàm trong MS Excel 2010 đều có đối số
C. Các tham số trong hàm được phân cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy tùy theo cách thiết lập
D. Trong một công thức có thể sử dụng nhiều hàm
B

	Câu số 40
Trong MS Excel 2010, hàm .... được dùng để tính tổng các giá trị trong một vùng nào đó khi các giá trị trong một vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện
A. COUNT
B. SUM
C. SUMIF
D. COUNTIF
C

	Câu số 41
Trong MS Excel 2010, công thức LEFT(A3;3) cho ra kết quả là gì, biết rằng ô A3 chứa nội dung "Tin HỌC"?
A. "Tin học"
B. "Tin"
C. "HỌC"
D. Tất cả đều sai
B

	Câu số 42
Trong MS Excel 2010, những công thức nào sau đây cho kết quả là giá trị TRUE
A. =OR(3+2=6;5>3^2)
B. =IF(6>5;FALSE;TRUE)
C. =AND(MOD(4;2)=0;5>=3)
D. Cả 3 công thức trên đều cho giá trị TRUE
C

	Câu số 43
Trong MS Excel 2010, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng cách nào?
A. Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cells
B. Nhấp phải chuột và chọn lệnh Clear Contents
C. Nhấp chuột phải lên vùng đang chọn, chọn lệnh Delete
D. Nhấn phím BackSpace
B

	Câu số 44
Trong MS Excel 2010, để xóa các dòng đang chọn ta thực hiện bằng cách nào?
A. Nhấn phím Delete
B. Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cell, chọn Delete Sheet Rows
C. Nhấp phải lên dòng đang chọn, Clear Contents
D. Tất cả các cách trên đều đúng
B

	Câu số 45
Trong MS Excel 2010, khi lập công thức tại ô A3 của Sheet 1 nhưng muốn tham chiếu đến dữ liệu vảu ô B3 trong Sheet2 và nhân với 1000 thì công thức đúng là:
A. Sheet1!B3*1000
B. B3!Sheet2*1000
C. Sheet2!B3*1000
D. B3*1000
C

	Câu số 46
Tập hợp các bảng tính trong một file Excel được gọi là một 
A. Document
B. Presentation
C. Sheet
D. Book
D

	Câu số 47
Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save
A. Ctrl-O
B. Ctrl-P
C. Ctrl-S
D. Ctrl- N
C

	Câu số 48
Trong MS Excel 2010, khi sử dụng hàm SUM thì ta có thể ....? 
A. Không sử dụng tham số nào?
B. Sử dụng tối đa là một tham số
C. Sử dụng tối đa là hai tham số
D. Sử dụng tối đa là 255 tham số
D

	Câu số 49
Trong MS Excel 2010, hàm OR là một hàm logic. Hàm cho giá trị đúng (true) khi ....? 
A. Có ít nhất hai biểu thức điều kiện của hàm có giá trị đúng
B. Chỉ cần một biểu thức điều kiện nào đó của hàm có giá trị đúng
C. Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm đều phải có giá trị đúng
D. Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm có giá trị sai
B

	Câu số 50
Một tập tin được tạo ra bởi.... sẽ đuôi mặc định là XLSX.
A. Microsoft Word 2010
B. Microsoft Excel 2010
C. Microsoft PowerPoint 2010
D. Microsoft Excel 2003
B

	Câu số 51
Trong MS Excel , khi nhập liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là dữ liệu dạng chuỗi?
A. 0001
B. -567
C. 31/04/2009
D. 1000
C

	Câu số 52
Trong MS Excel 2010, giả sử tại ô H9 chứa giá trị 167900. Tại ô G9 ta lập công thức .... để cho kết quả là 168000
A. =MOD(H9;1000)
B. =ROUND(H9;3)
C. =ROUND(H9;-3)
D. =INT(H9)
C

	Câu số 52
Trong MS Excel 2010, khi cần hiệu chỉnh dữ liệu trong ô đang chọn ta có thể nhấn phím gì?
A. ESC
B. Enter
C. F2
D. Delete
C

	Câu số 53
Trong MS Excel 2010, thao tác nhấp chọn ô A2 , giữ phím Shift và nhấp tiếp vào ô D7 có ý nghĩa gì?
A. Bôi đen vùng A2 : D7
B. Bôi đen 2 ô A2 và D7
C. Sao chép dữ liệu từ ô A2 sang ô D7
D. Di chuyển dữ liệu từ ô A2 sang ô D7
A

	Câu số 54
Trong MS Excel 2010; sau khi nhập dữ liệu cho một ô, để chuyển con trỏ sang ô bên phải thì nhấn phím?
A. Delete
B. Enter
C. Tab
D. Esc
C

	Câu số 55
Trong MS Excel 2010, để di chuyển con trỏ đên ô cuối cùng của dòng dữ liệu ta sử dụng cách nào sau đây?
A. Nhấn End và phím mũi tên sang phải (->)
B. Nhấn End và phím mũi tên sang trái (<-)
C. Nhấn Ctrl -End
D. Nhấn Ctrl- Home
A

	Câu số 56
Trong MS Excel 2010, công thức nào sau đây sẽ cho lỗi #VALUE?
A. =COUNTA("A";13;4)
B. =MAX("A";13;4)
C. =COUNTIF(D7:D18;"A")
D. =COUNTA("A";13;4)
B

	Câu số 57
Giả sử giá trị ĐƠN GIÁ nằm tại ô A3 của Sheet1, giá trị của cột SỐ LƯỢNG nằm tại ô F3 của Sheet2. Để tính giá trị THÀNH TIỀN theo công thức = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ vào ô H3 của Sheet2 thì ta lập công thức như thế nào?
A. Sheet1!A3 *F3
B. Sheet1!A3 * Sheet1!F3
C. A3*F3
D. A3* Sheet2!F3
A

	Câu số 58
Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung"06KT5A0012". Để lấy ra từ nội dung trong ô F8 chữ "KT5A" ta sử dụng công thức
A. RIGHT(F8;4)
B. MID(F8;4;2)
C. MID(F8;3;4)
D. LEFT(F8;6)
C

	Câu số 59
Trong MS Excel 2010, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng cách nào?
A. Tại thẻ Home, nhấn nút Delete trong nhóm Cells
B. Nhấn phải chuột và chọn lệnh Clear contents
C. Nhấn chuột phải lên vùng đang chọn, chọn lệnh Delete
D. Nhấn phím BackSpace
B

	Câu số 60
Khi nhập giá trị 3+4 vào trong ô A3 của Sheet 1 trong MS Excel 2010 và Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 là gì?
A. 3+4
B. #NAME ?
C. 7
D. Không hiển thị gì cả
A

	Câu số 61
Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung "06KT5A002" . Công thức =LEFT (F8;4) sẽ cho kết quả là:
A. "06KT"
B. "0012"
C. "12"
D. 12
A

	Câu số 62
Giả sử công thức tại ô F3 là A5 + Sheet3!G$4. Sau khi sao chép công thức này từ ô F3 sang ô F4 thì công thức tại ô F4 sẽ là gì?
A. A5 + Sheet 3!G$5
B. A5 + Sheet 3!G$4
C. B5 + Sheet 3!H$4
D. A6+ Sheet 3!G$4
C

	Câu số 63
Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel, ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?
A. Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide
B. Vào Format/ Column, chọn Hide
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
A

	Câu số 64
Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần
A. Vào File/ Save để lưu
B. Tích vào ô Save AutoRecover info every, sau đó điền số phút tự động lưu
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
B

	Câu số 65
Tài liệu Excel sau khi được đánh lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định khi lưu cần?
A. Thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location
B. Vào File / Save As, chọn vị trí cần lưu
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng
A

	Câu số 66
Trong Page Setup, thẻ Margins để làm gì?
A. Chỉnh cỡ giấy khi in
B. Chỉnh hướng giấy in
C. Căn chỉnh lề đoạn văn cần in
D. Cả A, B, C đêu sai
D

	Câu số 67
Lệnh Ctrl +F trong Excel có tác dụng gì?
A. Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó
B. Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác
C. Xóa bỏ các ký tự vừa tìm được
D. Cả B và C đều đúng
A

	Câu số 68
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2 là:
A. #Value
B. TINHOC
C. TinHoc
D. Tinhoc
D

	Câu số 69
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy ký tự: "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả ?
A. TIN HOC VAN PHONG
B. Tin Học Van Phong
C. Tin hoc van phong
D. Tin Hoc van phong
A

	Câu số 70
Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?
A. SUM
B. COUNTIF
C. COUNT
D. SUMIF
D

	Câu số 71
Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:
A. Page Up; Page Down
B. Ctrl - Page Up; Ctrl - Page Down
C. Cả 2 câu đều đúng
D. Cả 2 câu đều sai
B

	Câu số 72
Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
A. VALUE#?
B. 15
C. 1970
D. 10
D

	Câu số 73
Trong bảng tính Excel , tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả là:
A. # VALUE!
B. Tinhoc
C. TINHOC
D. 6
A

	Câu số 73
Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiển thị trong các ô các ký tự:
A. &
B. #
C. $
D. *
B

	Câu số 74
Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
A. B1...H15
B. B1:H15
C. B1 -H15
D. B1..H15
B

	Câu số 75
Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?
A. 1
B. "-1"
C. 0.5
D. "-0.5"
A

	Câu số 76
Trong Excel sau khi nhập công thức sau:
="123"-"23" ta có kết quả?
A. 100
B. 123
C. 23
D. Máy báo lỗi
A

	Câu số 77
Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?
A. Left(chuỗi, n)
B. Right(chuỗi, n)
C. Mid(chuỗi, m, n)
D. Value(số)
D

	Câu số 78
Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
A. 47
B. 63
C. 138
D. Không thể thực hiện được biểu thức trên
B

	Câu số 79
Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX(3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
A. 13
B. 15
C. 17
D. 19
C

	Câu số 80
Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
A. A1
B. 23
C. 3B
D. A123B
B

	Câu số 81
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9?
=If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))
A. Gioi
B. Kha
C. TB
D. Yeu
C

	Câu số 82
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm
=If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)
A. 1000
B. 300
C. False
D. #Value!
A

	Câu số 83
Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=OR(5>4, 6<9, 2<1)
A. True
B. False
C. #Name?
D. # Value!
A

	Câu số 84
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:
A. 1Angiang6
B. 5Angiang6
C. 5Angiang2
D. 1Angiang2
A

	Câu số 85
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?
A. Tin hoc van phong
B. Tin hoc Van phong
C. TIN HOC VAN PHONG
D. Tin Hoc Van Phong
D

	Câu số 86
Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
A. Dữ liệu
B. ô
C. Trường
D. Công thức
B

	Câu số 87
Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:
A. 0
B. #VALUE!
C. #NAME!
D. 8/17/2008
D

	Câu số 88
Trong Microsoft Excel, phương án nào dưới đây không phải là địa chỉ ô? 
A. $12$A 
B. $A$12 
C. A$12 
A

	Câu số 89
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:
A. #VALUE!
B. 2
C. 10
D. 50
D

	Câu số 90
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
A. 0
B. 5
C. #VALUE!
D. #NAME!
B

	Câu số 91
Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
A. Dấu chấm hỏi (?)
B. Dấu bằng (=)
C. Dấu hai chấm (:)
D. Dấu đô la ($)
B

	Câu số 92
Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
A

	Câu số 93
Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?
A. 3
B. 2
C. 6
D. Báo lỗi do không cộng được chuỗi.
C

	Câu số 94
Trong Excel, công thức =INT(AVERAGE(18,12,28,4)) trả về kết quả là bao nhiêu?
A. 4
B. 15.5
C. 15
D. 16
C

	Câu số 95
Trong Excel, công thức =MIN(2,3,7,9,e) trả về kết quả là bao nhiêu?
A. #Name?
B. #Value!
C. 2
D. e
A

	Câu số 96
Trong Excel, công thức =POWER(2,3) trả về kết quả là bao nhiêu?
A. 2
B. 3
C. 6
D. 8
C

	Câu số 97
Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở tham số nào?
A. Tham số 1
B. Tham số 2
C. Tham số 3
D. Tham số 4
C

	Câu số 98
Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:
A. YEAR(TODAY()) - VALUE(RIGHT(E6,4))
B. YEAR(NOW()) - VALUE(RIGHT(E6,4))
C. YEAR(TODAY()) - RIGHT(E6,4)
D. Các câu A, B, C đều đúng.
D

	Câu số 99
Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2:A4) ?
A. 6.
B. #VALUE!
C. #NAME!
D. #DIV/0!
D

	Câu số 100
Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX( 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
A. 13
B. 15
C. 17
D. 19
C

	Câu số 101
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=YEAR(0.007)
A. #Name?
B. #Value!
C. 1900
D. Tất cả đều sai.
C

	Câu số 102
Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Sum(4,6,-2,9,s)
A. 5
B. 17
C. #Name?
D. #Value!
C

	Câu số 103
Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2))
A. True
B. False
C. #Name?
D. # Value!
A

	Câu số 104
Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng.
B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức.
C. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng.
D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng.
B

	Câu số 105
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?
A. #Value
B. 0
C. 4
D. 2008
D

	Câu số 106
Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?
A. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang.
B. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không.
C. Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang.
D. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải.
B

	Câu số 107
Làm cách nào để di chuyển Sheet2 ra trước Sheet1 
A. Format > Sheet > Move, chọn đúng đến vị trí mong muốn 
B. Chọn Tools > Sheet > Move, và chọn đúng đến vị trí mong muốn 
C. Chọn Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn 
C

	Câu số 108
Trong MS Excel 2010, một trong các cách View sau không dược hỗ trợ khi đang thao tác trên Workbook:  
A. Normal View 
B. Print Preview 
C. Sheet View 
C

	Câu số 109
Để dữ liệu ngày tháng năm được hiển thị dưới dạng Nov-23-2004, trong thẻ number, hộp Type, nhập vào chuỗi ký tự: 
A. mm-dd-yy  
B. mmm-dd-yy 
C. mmm-dd-yyyy 
C

	Câu số 110
Trong công thức của Microsoft Excel, sử dụng phím nào để chuyển đổi địa chỉ tuyệt đối sang địa chỉ tương đối hoặc ngược lại cho ô hoặc vùng đã chọn? 
A. F4 
B. F3 
C. F2 
B

	Câu số 111
Trong Excel hàm TODAY() trả về: 
A. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date 
B. Ngày tháng hiện tại của hệ thống  
C. Số tháng trong năm của biến ngày tháng date 
B

	Câu số 112
Trong Microsoft Excel, cách nào để mở một tệp Excel đã có trên máy tính? 
A. Ctrl+O 
B. Ctrl + M 
C. Ctrl+N 
A

	Câu số 113
Trong Microsoft Excel, cách nào để tạo mới một tệp? 
A. Ctrl+N 
B. Ctrl + O 
C. Ctrl + M 
A

	Câu số 114
Trong Microsoft Excel, cách nào để đóng một tệp? 
A. Ctrl+F4 
B. Alt+F4 
C. Shift+F4 
B

	Câu số 115
Trong Microsoft Excel, cách nào để lưu tệp hiện thời với tên mới? 
A. F12 
B. F11 
C. F10 
A

	Câu số 116
Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? 
A. 271 
B. 138 
C. 63 
C

	Câu số 117
Trong Microsoft Excel, phím nào cho phép di chuyển con trỏ sang 
phải của ô hiện hành? 
A. Tab 
B. Enter 
C. Backspace  
A

	Câu số 118
Trong Microsoft Excel,  cách nào để mở hộp thoại thiết lập các thông số in bảng tính? 
A. Atl + P 
B. Ctrl + P 
C. Ctrl + Print Screen 
B

	Câu số 119
Trong Microsoft Excel, cách nào cho phép di chuyển con trỏ sang trái của ô hiện hành? 
A. Shift + Tab 
B. Alt + Tab 
C. Ctrl + Tab 
A

	Câu số 120
Với cùng một nội dung, kích thước của tệp có phần mở rộng xls so với tệp có phần mở rộng xlsx như thế nào? 
A. Kích thước 2 tệp bằng nhau 
B. Tệp có phần mở rộng xls có kích thước lớn hơn so với tệp có phần mở rộng xlsx 
C. Tệp có phần mở rộng xls có kích thước nhỏ hơn so với tệp có phần mở rộng xlsx 
B
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